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Trung tâm nghiên cứu và phát triển cây điều
1. GIỚI THIỆU
Điều là cây trồng có giá trị kinh tế lớn mà Nhà nước đang khuyến khích phát triển. Sự phát triển của ngành điều những năm đầu thế kỷ XXI đã góp phần làm chuyển dịch cơ cấu cây trồng trong sản xuất nông nghiệp, thúc đẩy nền kinh tế phát triển, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho hơn một triệu lao động trong cả nước, mở ra cơ hội mới cho người nông dân thoát nghèo, vươn lên làm giàu và hình thành một thế hệ doanh nhân mới, năng động, mạnh dạn đi tiên phong trong việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chế biến xuất khẩu.
Nhân điều là mặt hàng nông sản xuất khẩu lớn thứ 3 của Việt Nam sau cà phê và cao su. Từ năm 2006 đến nay, Việt Nam là nước xuất khẩu nhân điều lớn nhất thế giới. Trong 10 tháng đầu năm 2017, đã xuất khẩu 297,469 nghìn tấn nhân điều, tăng so với cùng kỳ 2016: 1,17% về khối lượng. Kim ngạch xuất khẩu đạt 2,964 tỷ USD, tăng so với cùng kỳ năm 2016: 25,69% về giá trị (Vinacas, tháng 10/ 2017). Như vậy, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam năm 2017 có thể đạt 3,5 tỷ USD.

Từ năm 2000 đến nay (2017), việc nghiên cứu khoa học về cây điều do Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam (IAS) chủ trì với hai đơn vị phối hợp chính là Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên Hải Nam Trung Bộ (ASISOV) và Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên (WASI). Từ những kết quả nghiên cứu về giống và kỹ thuật canh tác điều được áp dụng vào sản xuất đã đưa năng suất điều trung bình của cả nước từ 6,4 tạ/ha năm 2000 lên 12,5 tạ/ha năm 2016 (sau 17 năm năng suất điều đã tăng lên 95,3%). 

Mặc dù năng suất (NS) điều của nước ta đã được nâng cao hơn năng suất điều của thế giới 47% (NS điều thế giới 855 kg/ha, Faostat, 2016 ). Tuy vậy, để phát triển sản xuất điều bền vững và giữ vững “Thương hiệu điều Việt Nam”, chúng ta cần phải hướng tới sản xuất điều sạch theo hướng canh tác hữu cơ (CTHC). 
Canh tác điều hữu cơ được coi là thương mại công bằng quốc tế. Chỉ khác là sản xuất điều hữu cơ hoàn toàn sử dụng phân bón hữu cơ và không áp dụng các biện pháp bảo vệ thực vật bằng thuốc hóa học. Sản phẩm điều hữu cơ được xem là tiêu chuẩn chất lượng cao nhất thế giới. Sản xuất điều hữu cơ bước đầu sẽ gặp nhiều khó khăn như năng suất thấp, tốn công chăm sóc. Trong giai đoạn nghiên cứu xây dựng mô hình thử nghiệm nên hiệu quả kinh tế chưa được đánh giá cụ thể. Song có thể khẳng định, thị trường cho sản phẩm điều hữu cơ là vô cùng rộng lớn. 
Năm 2017, trong khuôn khổ dự án khuyến nông Trung ương “Xây dựng mô hình thâm canh và trồng mới điều nhằm phát triển sản xuất điều bền vững, giai đoạn 2017 – 2019”, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển cây điều thuộc Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam đã phối hợp với Trung tâm Khuyến nông – Khuyến ngư thuộc sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bình Phước tiến hành xây dựng mô hình thử nghiệm “Canh tác điều theo hướng hữu cơ” với quy mô 50 ha tại xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú 25 ha và xã Phú Riềng huyện Phú Riềng 25 ha thuộc tỉnh Bình Phước.

2. MỤC TIÊU 
- Đánh giá hiệu quả của mô hình canh tác điều theo hướng hữu cơ so với canh tác điều thông thường theo Quy trình thâm canh điều bền vững đã được ban hành tại Quyết định số 4497 QĐ/BNN-TT ngày 03/11/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;

- Tạo môi trường thân thiện góp phần giữ vững thương hiệu điều sạch của Bình Phước, góp phần phát triển sản xuất điều bền vững.

3. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG MÔ HÌNH
3.1. Vật liệu
- Vườn được chọn làm mô hình là vườn điều trong thời kỳ kinh doanh, trên 10 năm tuổi, cây sinh trưởng bình thường, năng suất năm 2016/2017 từ 2,0 tấn/ha đến 2,5 tấn/ha; mật độ cây khoảng 170 cây/ha;
Bảng 1. Lượng phân bón cho mô hình (CTHC) và theo quy trình thâm canh (QTTC)

	CTHC
	QTTC

	Loại phân bón và vật tư khác
	Số lượng
	Loại phân bón và vật tư khác
	Số lượng

	Phân chuồng các loại (kg/cây)
	50
	
	

	Vôi nước quét gốc (kg/ ha)
	340
	Vôi nước quét gốc (kg/ ha)
	340

	Phân hữu cơ vi sinh: Omix (kg/ha)
	1.020
	Urea
	

	Phân bón sinh học qua lá chứa amino acide (lít/ ha)
	3
	Supper lân (kg/ha)
	750

	Chế phẩm Tricoderma (lít/ ha)
	12
	KCl (kg/ha)
	300

	Chế phẩm sinh học BVTV (lít/ ha). EXIN 2.0 SC trừ sau và Exin 4.5 SC
	12
	Thuốc bảo vệ thực vật (lít/ha)
	12


- Sử dụng bón và thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học thay thế cho phân vô cơ và thuốc bảo vệ thực vật hóa học;

- Các kỹ thuật chăm sóc khác được áp dụng theo Quy trình thâm canh điều bền vững.
3.2. Chỉ tiêu theo dõi

- Quan sát khả năng sinh trưởng của vườn điều;

- Thời điểm phân hóa mầm hoa, thời điểm ra chồi hoa;
- Số chồi hoa/m2;

- Diễn biến sâu bệnh gây hại;
- Chỉ tiêu năng suất và chất lượng hạt: Số quả thu hoạch (quả/chùm); năng suất hạt khô (kg/ha); kích cỡ hạt (hạt/kg) và tỷ lệ nhân (%);
- Số mẫu phân tích chất lượng hạt: 3 mẫu (3 kg/mẫu/nghiệm thức);
- So sánh năng suất và hiệu quả kinh tế của hai mô hình canh tác nói trên.
3.3. Phương pháp xây dựng mô hình
Các hộ nông dân tham gia xây dựng mô hình là tự nguyện và có vườn liền kề nhau thành một cánh đồng 25 ha để áp dụng đồng bộ quy trình chăm sóc.
3.3.1. Đốn thưa cây, tỉa cành và tạo tán

Điều là cây ra hoa đầu cành nên năng suất tỷ lệ thuận với diện tích tán lá được chiếu sáng và mật độ chồi hoa. Việc tỉa cành, tạo tán để gia tăng mật độ chồi và diện tích tán hữu hiệu. Việc tỉa cành, tạo tán nâng cao hiệu quả sử dụng phân bón, giúp vườn điều thông thoáng, giảm độ ẩm và giảm sâu bệnh, thuận tiện đi lại theo dõi sâu bệnh, chăm sóc và thu hoạch.

Vườn điều trồng mật độ cao, cây giao tán phải được tỉa thưa, chỉ giữ lại khoảng 100 - 200 cây/ha. Đến mùa thu hoạch theo dõi và đánh dấu những cây không cho năng suất hay cho năng suất hạt thấp, bị sâu bệnh, cây sinh trưởng và phát triển kém sau đó dùng dao bóc vỏ để gốc cây mau chết rồi tiến hành đốn bỏ. Đồng thời dọn sạch thân, cành, lá của cây bị đốn ra khỏi vườn.

Sau khi thu hoạch, tiến hành tỉa các cành đã giao tán, cành bị che bóng, cành khô, cành nhiễm sâu bệnh và cành vượt, cành lá sau khi tỉa bỏ cần được dọn khỏi vườn cây. Đồng thời dùng dung dịch Bordeaux (1CuSO4:4CaO:15H2O) quét quanh gốc từ 1,2 m xuống sát gốc để ngăn ngừa sâu đục thân (xén tóc) đến đẻ trứng. Sau đó thường xuyên tỉa bỏ những cành khô và chồi vượt, chồi dại phát sinh trong quá trình sinh trưởng của cây trong mùa mưa.
Một số trường hợp cây sinh trưởng mạnh, ít ra hoa quả, có thể đốn đau cành để hạn chế sinh trưởng, kích thích phát dục, nâng cao năng suất của cây. Trên những cây lớn tuổi, cành to, già cỗi có tán giao nhau giữa các cây, có thể tỉa đau bằng cách cắt ngọn cành tới 2/3 chiều dài cành.

3.3.2. Bón phân

Bón phân lần 1

Sau khi tỉa cành, tạo tán, làm cỏ và quét vôi vào gốc cây thì tiến hành bón phân lần thứ nhất với 100% lượng trichoderma trộn với phân chuồng  và 50% phân hữu cơ vi sinh được ghi tại Bảng 1. Khi vườn điều bước sang thời kỳ kinh doanh, cây cần lượng lớn dinh dưỡng. Do đó ngoài tận dụng các nguồn phân hữu cơ từ chăn nuôi, phân xanh, phân rác mục, các loại tàn dư thực vật. Với cây phân xanh có thể ủ chung với phân chuồng hoặc tủ gốc. Sử dụng nguồn chất hữu cơ như rơm rạ, tàn dư cây trồng sau ủ kết hợp với chế phẩm sinh học Trichoderma ủ vào xung quanh gốc cây.

Bón phân lần 2

Sau khi đã làm cỏ, kết hợp với các đợt tỉa cành, tạo tán sau khi thu hoạch và trước lúc cây ra hoa khoảng 1 tháng. Bón phân lần 2 với lượng phân hữu cơ vi sinh còn lại, kết hợp phun chế phẩm phân bón sinh học qua lá cho cây đủ dinh dưỡng phát chồi hoa mạnh và khả năng đậu và mang quả cao.

3.3.3. Tưới nước

Trong điều kiện có nước có thể áp dụng các mô hình tưới tiết kiệm, tưới nước nhỏ giọt cho cây điều. Vì cây điều cần một khoảng thời gian khô hạn để phân hóa mầm hoa, không nên tưới nước trước khi bước vào thời kỳ cây điều chuẩn bị phân hóa mầm hoa và ra hoa đậu quả đợt đầu và đợt thứ 2. Chỉ tưới nước bổ sung khi đã thu hoạch khoảng 70% số quả trên cây để nuôi quả cuối mùa, thời điểm này thường nắng nóng và ẩm độ không khí thấp.

Tỉa cành tạo tán lần thứ hai vào thời điểm cuối tháng 9 đến đầu tháng 10 hàng năm để định hình cho cây chuẩn bị phân hóa mầm hoa và ra hoa đậu quả.
3.3.4. Bảo vệ thực vật

Việc phòng trừ sâu bệnh hại điều là điều kiện quyết định đến năng suất và chất lượng hạt điều. Có hơn 30 loại sâu và hơn 10 hại điều đã được phát hiện ở Việt Nam. Phụ lục 1 trình bày một số loại sâu, bệnh hại chính trên cây điều. Tài liệu này chỉ trình bày một số đối tượng gây hại nghiêm trọng nhất.

3.3.4.1. Sâu hại điều 
- Bọ xít muỗi (Helopeltis theivora) và (H. antonii)
Bọ xít muỗi là loại sâu chích hút nguy hiểm nhất đối với cây điều. Có hai loại bọ xít gây hại vườn điều. Bọ xít muỗi màu xanh (Helopeltis theivora) chiếm đa số trong quần thể, bọ xít muỗi màu đỏ (H. antonii) ít phổ biến hơn. Bọ xít muỗi gây hại bằng cách chích hút vào các mô non để hút nhựa trên lá non, chồi non, cành hoa và trái non làm cho cây điều bị khô chồi non, rụng lá, khô bông và rụng quả non. Ở thời kỳ kinh doanh bọ xít muỗi thường gây hại nặng từ khi cây ra lá non để chuẩn bị ra hoa cho đến khi cây nở hoa đậu trái. Ở vườn điều non bọ xít muỗi gây hại quanh năm do cây ra lá liên tục. Cây điều có thể giảm > 50% năng suất nếu không áp dụng các biện pháp phòng trừ thích hợp. Quần thể bọ xít muỗi thường thấp trong mùa mưa và gia tăng dần cho đến cuối mùa mưa và đầu mùa khô. Quần thể bọ xít muỗi đạt cao điểm trong tháng 12 và tháng 1 khi cây điều trong giai đoạn ra hoa và đậu quả, gây ảnh hưởng lớn đến năng suất cây điều. 

- Bọ trĩ (Scritothrips dorsalis Hood)

Bọ trĩ có kích thước nhỏ khó phát hiện bằng mắt thường. Bọ trĩ có màu vàng nhạt, râu sậm màu, phần bụng có vết sọc ngang sậm màu, thường đẻ trứng vào đọt non và chùm hoa của cây điều. Scritothrips dorsalis Hood là loài gây hại nghiêm trọng trên điều, chủ yếu trên hoa và mầm hoa. Vết chích trên nụ hoa và quả non có thể gây khô hoa và rụng quả hàng loạt hoặc làm sần sùi trên vỏ hạt. Quần thể bọ trĩ thường phát triển mạnh trong điều kiện khô hạn, do đó bọ trĩ thường gây hại nặng từ sau tháng 1 đến tháng 4 hàng năm. Nếu lạm dụng thuốc trừ sâu làm chết thiên địch có thể xuất hiện dịch bọ trĩ. Sử dụng một loại thuốc liên tục cũng có thể làm cho bọ trĩ kháng thuốc.

- Sâu đục chồi (Celeoptera sp.)
Sâu trưởng thành là loại bọ cánh cứng thuộc họ Vòi voi, thường đục một hàng khoảng 10 lỗ trên chồi và đẻ 1 – 2 trứng vào lỗ thứ 8 từ trên ngọn xuống, sâu non thường đục thành đường hầm từ bên trong chồi non, thường từ ngọn xuống. Sâu đục chồi màu xanh dương (Celeoptera sp.). Sâu trưởng thành là một loài bọ cánh cứng có màu xanh dương thường chích vào chồi non làm cho chồi chết khô, ảnh hưởng đến cây điều. Sâu non ăn và sống trong chồi khô.
- Sâu đục thân (Plocaederus obesus)
Sâu đục thân (Xén tóc nâu) là loại phá đục thân và rễ rất nguy hiểm. Nếu không phát hiện và chữa trị kịp thời cây có thể chết. Sâu trưởng thành có tập tính đẻ trứng vào vỏ gốc cây từ 1m trở xuống mặt đất. Ấu trùng nở ra đục vào phần mô vỏ cây, ăn mô vỏ tạo thành các đường hầm có nhiều ngõ ngách trong gỗ. Ở đầu miệng lỗ có nhựa cây và mùn cây bị đùn ra. Khi sâu non đục và khoanh tròn toàn bộ chu vi thân cắt đứt tất cả mạch dẫn nhựa thì cây sẽ vàng lá và chết dần. Sâu thường tấn công một số cây riêng lẻ trong vườn, đặc biệt những cây ở mé vườn.
- Sâu đục cành (Rhytidodera bowringii White)
Sâu đục cành (xén tóc nâu nhỏ) gây hại thường xuyên trên cành điều. Thành trùng của sâu đục cành dài 32 – 35 mm, con cái lớn hơn con đực, thon dài, màu nâu nhạt, râu ngắn hơn thân, đầu và cánh có những đốm vàng là do lớp lông mịn trên cánh xếp thành dãy theo chiều dọc thân trông như đốm sọc. Sau bốn lần lột xác ấu trùng hoá nhộng, nhộng có màu trắng ngà, giai đoạn nhộng kéo dài 18 – 20 ngày.

- Sâu đục quả và hạt (Nephopteryx sp.)

Sâu trưởng thành là loài sâu xám thường đẻ trứng trên quả non. Sâu non mới nở gây hại phần tiếp giáp quả và hạt non, cắn lớp vỏ ngoài sau đó đục vào trong quả, hạt và ăn thịt quả hoặc hạt non phía bên trong. Lỗ đục của sâu thường được che phủ bởi phân của sâu. Sâu phát triển mạnh từ tháng 2 cho đến cuối vụ thu hoạch của cây điều. Sâu non có thể tiếp tục sống và hóa nhộng trong quả sau khi đã tách hạt.

- Rệp sáp (Ferrisia virgata và Dysmicocus brevipes)
Có hai loài rệp sáp gây hại trên cây điều (Ferrisia virgata Cockerell và Dysmicocus brevipes Cockerell). Rệp sáp chích hút chồi, lá và quả non. Khi phát hiện với mật độ đông đặc, rệp sáp làm khô hoa, nhất là ở các vườn có sử dụng nhiều thuốc hóa học thường xuyên. Lá non bị thường có màu vàng nhạt do sự chích hút của rệp sáp ở mật độ cao. Ngoài ra, rệp sáp cũng tiết ra dịch ngọt và hơi dính, chất này thường rơi xuống mặt trên của lá, chồi, hoa ở bên dưới và tạo điều kiện cho nấm bồ hóng phát triển thành lớp đen che phủ bề mặt lá và cũng ảnh hưởng đến sự quang hợp của cây.

3.3.4.2. Bệnh hại điều
-  Bệnh thán thư

Bệnh do nấm Colletotrichum gloeosporoides gây ra, Thán thư là bệnh gây hại trên cây điều, nghiêm trọng nhất. Các vết bệnh màu nâu xuất hiện trên chồi non, lá, cành hoa và trái. Nếu bệnh nặng có thể thấy nhựa tiết ra trên vết bệnh, cành có thể bị khô và chết dần. Hạt và trái non bị nhiễm nặng có thể bị nhăn lại, khô đen hay rụng non. Khi thời tiết có mưa trái mùa, bệnh xuất hiện và phát tán nhanh và có thể bùng phát thành dịch (mùa vụ điều 2016/ 2017 bùng phát thành dịch bọ xít muỗi và dịch bệnh thán thư).
- Bệnh khô hoa

Bệnh do nấm Phomopsis anacardii gây ra. Quả cành của nấm này có màu xanh đen, đen, hình cầu. Bệnh ảnh hưởng lớn đến năng suất điều. Vết bệnh lúc đầu là những vết chấm nhỏ như đầu kim màu nâu nhạt, phát triển lớn dần làm chết khô cả chùm hoa, từng cụm hoa khô trắng và rụng xuống.

3.3.5. Ứng dụng biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp trên cây điều

1. Giống điều: Ưu tiên sử dụng các giống điều ghép có năng suất và chất lượng cao, thích nghi rộng được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn khuyến cáo như: : PN1 (vùng Đông Nam bộ và Tây Nguyên), ĐDH67-15; ĐDH 102-293 cho vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ và một số giống điều ghép mới đã được khảo nghiệm rộng đồng thời khẳng định được ưu thế trong sản xuất tại các tỉnh vùng Đông Nam bộ và Tây Nguyên như AB29, AB05-08. 
2. Vệ sinh đồng ruộng, dọn cỏ và phát quang bụi rậm cho vườn thông thoáng, cắt tỉa và đốt các cành bị sâu bệnh nhằm tiêu diệt mầm mống bệnh tiềm tàng trên vườn. Xử lý cành sâu bệnh hại sau khi đốn tỉa bằng cách thu gom và tiêu hủy để hạn chế lây lan sang cây khác.

3. Bón phân hữu cơ sinh học có chứa Trichoderma hoặc ủ Trichoderma với phân chuồng, phân xanh. Trichoderma chứa nấm đối kháng Trichoderma nên có khả năng tiêu diệt và khống chế ngăn ngừa các loại nấm bệnh hại cây trồng gây bệnh xì mủ, vàng lá thối rễ, chết yểu, héo rũ do các loại nấm: Rhizoctonia solani, Fusarium, Pythium, Phytophthora sp., Sclerotium rolfsii gây nên. Trichoderma có tác dụng kháng bệnh và điều trị bệnh cho cây trồng hiệu quả mà không gây ảnh hưởng đến môi trường sinh thái.
4. Sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học để kiểm soát sâu bệnh hại điều đang được khuyến cáo và hướng dẫn của nhà sản xuất.

5. Có thể trồng xen canh một số loại cây công nghiệp như ca cao, cà phê và một số cây chịu như sa nhân, gừng, nghệ và một số cây họ đậu trong vườn điều để giảm cỏ dại và nâng cao hiệu quả kinh tế. 
Lưu ý:

- Khi trồng xen cần cách gốc điều 1,5m đến 2 m.
- Điều và ca cao có chung một số loại sâu bệnh. Nguy hiểm nhất là bọ xít muỗi và bọ trĩ, cả hai loài này đều gây hại rất nghiêm trọng trên điều và ca cao. Do ca cao ra nhiều đợt lá và hoa trong năm nên là nguồn thức ăn dồi dào cho bọ xít muỗi và bọ trĩ. Ngoài ra rầy mềm và rệp sáp cũng là hai đối tượng gây hại cho cả điều và ca cao nên cần phải dọn vườn thông thoáng và thường xuyên kiểm tra vườn để phòng trừ kịp thời, hạn chế ảnh hưởng đến năng suất cây trồng.
- Cây điều cần ít nhất có hai tháng khô hạn hoàn toàn để phân hóa mầm hoa nên phải bố trí lịch tưới thích hợp cho ca cao trồng xen trong vườn điều để hạn chế ảnh hưởng đến sự phân hóa mầm hoa của cây điều. Trong thời gian đầu mùa khô có thể áp dụng xới xáo đất xung quanh gốc ca cao kết hợp với tủ gốc để tránh tưới nước, nhằm kéo dài thời gian khô hạn cho cây điều phân hóa mầm hoa.

6. Ứng dụng kiến vàng làm thiên địch của một số sâu hại vườn điều

- Cơ sở khoa học

Kiến vàng (Oecophylla smaragdina Fabbricius) là loài kiến có tính bảo vệ lãnh thổ rất cao. Kiến vàng sẵn sàng tấn công bất cứ kẻ xâm nhập nào để bảo vệ nguồn thức ăn và nơi cư trú. Nguồn thức ăn của kiến vàng ở hai dạng chính: 1) Chất đạm từ các loài côn trùng và động vật; 2) Chất đường từ mật hoa, lá thực vật và chất tiết của một số loài côn trùng Sternonhyncha (Hemiptera) phổ biến trên cây điều là rầy mềm và rệp sáp. Kiến vàng làm tổ trên cây bằng cách kết các lá cây lại với nhau. Điều là một cây trồng làm ký chủ thích hợp cho kiến vàng. Thời kỳ ra lá, ra hoa và đậu quả là giai đoạn bị nhiều sâu hại tấn công. Các bộ phận non của cây điều như lá, chồi non, hạt non do đó hấp dẫn kiến đến lấy mật đưa về tổ, đồng thời tuần tra, bảo vệ cây điều khỏi sự tấn công các loài sâu hại bằng cách săn bắt hay xua đuổi các loài sâu hại điều. Bình thường kiến vàng đi tuần tra khoảng 30 – 60 giây/lần trên các bộ phận non của cây do đó có hiệu quả cao trong việc phòng trừ sâu hại trên cây điều. Việc thu mật trên hạt điều làm cho hạt không bị nấm mốc tấn công nên hạt điều ở vườn có kiến vàng bảo vệ có chất lượng tốt hơn. Nông dân vùng Đồng bằng sông Cửu Long đã nuôi kiến vàng để phòng trừ sâu hại trong các vườn cam quýt hàng trăm năm trước đây cho đến nay rất hiệu quả. Tuy nhiên, kỹ thuật nuôi kiến vàng truyền thống chưa được quan tâm đến việc quản lý đàn kiến và quy mô đàn kiến, do đó cần thường xuyên bổ sung và nuôi kiến trong vườn cây để có hiệu quả cao.
Nuôi kiến vàng nghĩa là loại bỏ việc sử dụng thuốc trừ sâu độc hại trong vườn điều. Do đó, cần phải bảo vệ được quần thể thiên địch trong tự nhiên bằng cách thường xuyên kiểm tra trên vườn điều. Phần lớn những loài thiên địch này thuộc nhóm đa thực như: chuồn chuồn, bọ ngựa, nhện, bọ xít săn mồi. Các loài thiên địch này có khả năng săn bắt nhiều loài sâu hại như: Bọ xít muỗi, bọ trĩ, bướm và các loại sâu non gây hại khác. Góp phần giảm áp lực của sâu hại trên cây điều và bảo tồn đa dạng sinh học trong vườn điều.

3.3.6. Thu hoạch và sơ chế, bảo quản
a) Thu hoạch

- Thu hái trên cây

Với vườn có diện tích nhỏ thì cách tốt nhất là thu hái trên cây khi hạt chín hoàn toàn. Có thể dùng tay hay bồng (một loại sào đầu có móc và rổ chứa hạt) để hái. Phương pháp thu hoạch này thường tốn công, nhưng không sợ lẫn hạt giống, không sợ mất mát và thu hoạch cả trái lành lặn. Hạt điều chín hoàn toàn khi phần quả chín đều có màu vàng hoặc màu đỏ và có tỷ lệ nhân đạt cao nhất.

- Thu nhặt dưới đất

Thu nhặt dưới đất là phương pháp thu phổ biến ở các cơ sở trồng đào lộn hột lớn trên thế giới. Khi trái chín mọng tự động rơi xuống đất. Hàng ngày tới từng gốc cây đã được dọn sạch cỏ, nhặt trái từ đất ngắt lấy hạt, còn trái tập trung thành đống cho bộ phận chế biến trái (nước giải khát, rượu thực phẩm, thức ăn gia súc) lượm về sử dụng hàng ngày. Trường hợp thiếu nhân lực có thể vài ngày tới gốc cây nhặt hạt một lần không sợ hạt biến phẩm chất, nhưng trái đã thối rữa, chỉ có thể được dùng làm phân bón. 
b) Sơ chế sau thu hoạch

Sau khi thu hái phải làm sạch phần thịt trái đã dính ở cuống hạt, và có thể rửa nước cho sạch. Sau đó đem phơi hạt ngoài nắng 2 – 3 ngày cho thật khô. Loại bỏ những dị vật lẫn trong hạt. Hạt được sơ bộ phân hạng theo 3 loại kích thước và trọng lượng: lớn, trung bình và nhỏ, cũng như loại bỏ các hạt xấu, lép sâu bệnh trước khi đóng bao chuyển vào kho.

Đối với quả điều: quả điều chứa nhiều nước 86-87% và các chất khác như khoáng 0,48%, đạm 0,8%, đường 7,5%, tanin 0,45%. Ngoài ra, quả điều chứa nhiều loại vitamin, nhất là vitamin B2 và vitamin C (gấp 5 lần vitamin C trong cam). Do vậy, trái điều được sử dụng làm nước uống có giá trị dinh dưỡng cao.

c, Bảo quản 

Đối với gia đình có lượng hạt ít, chỉ cần phơi khô cho vào bao bố để nơi khô ráo, thoáng mát là được. Còn các cơ sở lớn cần phải có kho bảo quản trước khi chuyển đến xí nghiệp chế biến hoặc đơn vị thu mua. Riêng trái chín muốn dự trữ để chế biến dịch chiết, nước giải khát hoặc các loại rượu phải có kho bảo quản lạnh. Kho bảo quản hạt phải được xây dựng nơi cao ráo, mát mẻ. Móng kho phải chắc, nền cao, tường dày và có điều kiện thông gió. Dụng cụ để hạt có thể là bao bố, hòm gỗ, thùng thiếc và kê cao khỏi mặt nền kho ít nhất 30 – 40 cm. Riêng đối với hạt giống cần có bao bì riêng cho từng loại thậm chí cho từng cây, tốt nhất đựng trong các thùng có nắp đậy kín. Nếu hạt lưu kho, để tự nhiên chỉ 6 tháng sau là giảm khả năng nảy mầm. Kho phải quét dọn khô ráo thường xuyên kiểm tra sâu bệnh và được sát trùng định kỳ.

4. KẾT QUẢ XÂY DỤNG MÔ HÌNH

Quan sát khả năng sinh trưởng của mô hình CTHC và mô hình QTTC đến từ tháng 6 đến nay, không thấy có sự khác biệt về khả năng sinh trưởng. Trên cả hai mô hình có xuất hiện sâu cuốn lá và sâu đục chồi ở mức độ nhẹ (dưới 10%). 

Hiện nay (đầu tháng 12) hầu hết các vườn điều đang xuống lá, phân hóa mầm hoa chuẩn bị cho mùa vụ ra hoa mới nên số liệu về số lượng và chất lượng chồi hoa sẽ được theo dõi, đánh giá vào giữa tháng 1 năm 2018. Các chỉ tiêu về năng suất, chất lượng hạt sẽ được đánh giá vào cuối tháng 5 năm 2018.

5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
5.1. Kết luận

1. Sản xuất điều hữu cơ, điều sạch là xu hướng sản xuất và thương mại công bằng quốc tế giúp Việt Nam phát triển sản xuất điều bền vững.

2. Trên cơ sở khoa học về quản lý dịch hại tổng hợp trên cây điều và một số cây trồng khác trên thế giới và tại Việt Nam, có thể xây dựng mô hình và phát triển sản xuất điều theo hướng hữu cơ.
3. Việt Nam đang có bộ giống điều có tiềm năng năng suất và chất lượng cao. Giống thích hợp cho Đông Nam bộ và Tây Nguyên là PN1, AB29, AB05-08, giống thích hợp cho vùng Duyên Hải Nam Trung bộ là ĐDH 67 - 15 và ĐDH102 - 293.
5.2. Kiến nghị

1. Đầu tư nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu sâu về các giải pháp canh tác điều hữu cơ, đặc biệt chú trọng nghiên cứu biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại bằng thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học và ứng dụng thiên địch trong quản lí sâu bệnh hại điều.

2. Xây dựng mô hình sản xuất điều hữu cơ tại các tỉnh trồng điều chính của Việt Nam.

3. Quy hoạch vùng nguyên liệu điều hữu cơ tập trung để thuận lợi trong việc kiểm soát sâu bệnh và phân loại điều nguyên liệu.

4. Doanh nghiệp cần có chính sách về giá thu mua hợp lý và ưu đãi đối với sản phẩm điều hữu cơ để nông dân và doanh nghiệp đều có lợi.
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PHỤ LỤC
Phụ lục 1. Một số loài sâu hại điều chính và mức độ gây hại

	Tên Việt Nam
	Tên khoa học
	Mức độ gây hại

	Bọ xít muỗi 
	Helopeltis theivora, H. antonii 
	Rất nghiêm trọng

	Bọ trĩ
	Scirtothrips dorsalis
	Nghiêm trọng

	Sâu đục thân
	Plocaederus obesus
	Rất nghiêm trọng

	Sâu đục cành
	Rhytidodera bowringii
	Nghiêm trọng

	Bọ phấn đầu dài 
	Alcides sp.
	Nghiêm trọng

	Sâu đục chồi và một số loài cánh cứng 
	Alcidodes sp. 
	Trung bình

	Sâu đục quả
	Nephopteryx sp.
	Trung bình

	Sâu cuốn lá
	Pyralidae, Tortricidae, Gracilaridae
	Nhẹ

	Sâu phỏng lá
	Acrocercops syngramma
	Nhẹ

	Rầy mềm
	Aphis gossypii và Toxoptera sp.
	Nhẹ

	Rệp sáp
	Ferrisia virgata và
Dysmicoccus brevipes
	Nhẹ

	Mối
	Coptotermes curvignathus
	Nhẹ


Phụ lục 2. Các loại bệnh hại điều và mức độ gây hại
	Tên bệnh
	Tác nhân gây bệnh
	Bộ phận bị hại
	Mức độ

	Thán thư
	Gloeosporium sp., Colletotrichum
Gloeosporiodes
	Chồi lá non, chồi hoa, 
quả và hạt non
	Rất nghiêm trọng

	Khô bông
	Gloeosporium mangiferae,
Phomopsis anacardii 
	Chồi lá non, chồi hoa
	Rất nghiêm trọng

	Vàng lá cây con
	Phyllosticta spp.
	Gây hại nặng ở cây con
	Nghiêm trọng

	Chảy nhựa thân cành
	Diplodia sp.
	Thân và cành
	Trung bình

	Nấm hồng
	Corticium Salmonicolor
	Thân và cành
	Trung bình

	Đốm bạc lá
	Pestalotiopsis sp.
	Lá già, bánh tẻ có mảng
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